
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CHI NHẢNH TỈNH THỪA THIÊN HUÉ Đôc lâp -  Tư do -  Hạnh phúc

Số: /tu, /TTH-THNSKSNB Thừa Thiên Huế, ngày 13 thảng 3 năm 2020
V/v phối hợp tuyên truyền Thông tư 01/2020/
TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Kính gửi:
- Ban Dân vận Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế;
- ủ y  ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế;
- ủ y  ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Thừa Thiên Huế;
- Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Huế;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Cổng thông tin điện tử Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Hiệp hội Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 13/3/2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ký ban hành 
Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân 
hàns nước ngoài cơ cấu lại thời hạn ừả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ 
nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Thông tư 01).

Thông tư 01 gồm 03 Chương và 10 Điều, trong đó có một số nội dung chính sau:
Phạm vi nợ cơ cẩu lại thời hạn trả nợ và tiêu chí xác định khoản nợ bị ảnh hưởng 

bởi dịch Covỉd-19:
Điều 4 Thông tư quy định nợ cơ cấu lại thời hạn hả nợ là số dư nợ gốc và/hoặc lãi 

(bao gồm cả số dư nợ của các khoản nợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 
55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển 
nông nghiệp, nông thôn (đã được sửa đổi, bổ sung)) đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
a) Phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính; b) Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc 
và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền sau 03 tháng kể từ 
ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19; c) Khách hàng không có khả năng 
trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi do sụt giảm doanh thu, thu nhập bởi dịch Covid-19.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm hướng dẫn cụ 
thể về tiêu chí để xác định số dư nợ của khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịnh Covid-19, 
trong đó phải có tiêu chí khách hàng bị sụt giảm doanh thu, thu nhập bởi dịch Covid-19.

Miễn, giảm lãi, ph í

Điều 5 Thông tư quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết 
định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động 
cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc 
và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền sau 03 tháng kể từ
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ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19 và khách hàng không có khả năng 
trả nợ đúng hạn nợ gổc và/hoặc lãi do sụt giảm doanh thu, thu nhập bởi dịch Covid-19.

Giữ nguyên nhỏm nợ
Điều 6 Thông tư quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được 

giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm 
gần nhất trước ngày 23/01/2020 đối với số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, 
giảm lãi quy định Thông tư này và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
phải thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro theo thời hạn đã được cơ cấu lại 
theo quy định của pháp luật về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro 
trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà không phải áp 
dụng nguyên tắc điều chỉnh vào nhóm nợ có mức độ rủi ro cao hơn.

Trách nhiệm của to chức tín dụng, chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài và các đơn vị 
thuộc Ngân hàng Nhà nước

Điều 7 Thông tư quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài phải ban hành quy định nội bộ về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm 
lãi, giữ nguyên nhóm nợ theo quy định của Thông tư này để thực hiện thống nhất trong 
toàn hệ thống, đảm bảo giám sát ch

ặt chẽ, an toàn, phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, 
miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ để trục lợi, phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng.

Điều 8 Thông tư quy định cụ thể trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà 
nước trong việc thanh tra, giám sát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện Thông tư.

Thông tư số 01 có hiệu lực thi hành từ ngày 13 tháng 3 năm 2020.
Nhằm thông tin kịp thời đến các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng 

Nhà nước chi nhánh tỉnh xin cung cấp Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 
của Thống đốc NHNN VN để Quý cơ quan phối họp tuyên truyền.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế rất mong nhận được sự quan 
tâm và phối họp của Quý cơ quan. Mọi thắc mắc, chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 
0234.3823509 (Phòng Tổng hợp và Kiểm soát nội bộ).

Xin trân trọng cảm ơn./.

(để báo cáo)

Nơi nhận:
-  Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- ƯBND tỉnh;
- HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban Giám đốc;
- Thanh tra, giám sát NH;
- Các chi nhánh TCTD trên địa bàn;
- Lưu: VT, THNSKSNB.^Tq-^
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•Sôk Odz\ /20^0/TT-NHNN Hà Nội, ngày /3  thảng 3  năm 2020

THÔNG TƯ
Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu 
lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ 

khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid - 19

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Các tả chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, 

bô sung một so điều của Luật Các to chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định sổ 16/20177NĐ-CP ngày 17 tháng 02' năm 2017 của 

Chính phù quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam;

Sau khi thống nhất với Bộ Tài chỉnh;
Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về 

việc tô chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, 
miên, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng 
bởi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid -  19).

Chương I
' QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm 
hô trợ khách hàng chịu ảnh hường bời dịch Covid - 19.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức tín dụng (không bao gồm ngân hàng chính sách), chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài.

2. Khách hàng cùa tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (trừ 
khách hàng là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, 
miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19.
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Điều 3. Áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ 

nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 thực hiện theo quy 
định tại Thông tư này; các nội dung liên quan đến cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, 
giảm lãi, phí, phân loại nợ không quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy 
định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THẺ

Điều 4. Cơ cấu lại thòi hạn trả nợ • • •
1. Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ là số dư nợ gốc và/hoặc lãi (bao gồm cả số 

dư nợ của các khoản nợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 55/2015/NĐ- 
CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát 
triển nông nghiệp, nông thôn (đã được sửa đổi, bổ sung)) đáp ứng đầy đù các điều 
kiện sau đây:

a) Phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính;
b) Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 

23/01/2020 đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công 
bố hết dịch Covid -19;

c) Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo 
họp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký do doanh thu, thu nhập sụt 
giảm bời ảnh hưởng của dịch Covid -19.

2. Việc cơ cẩu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ quy định tại khoản 1 Điều 
này được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 (mười) ngày kể từ ngày đến 
hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài 
chính đã ký;

b) Số dư nợ đã quá hạn (trừ trường họp quy định tại điểm a khoản này) 
trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đên ngày liên kê sau 15 (mười lăm) 
ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc cơ 
cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ quy định tại khoản 1, 2 Điều này trên cơ 
sờ đề nghị của khách hàng và đánh giá của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài về khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi của khách hàng sau khi 
được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, phù họp mức độ ảnh hưởng của dịch Covid - 19 
và đảm bảo các yêu cầu sau đây:

a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không thực hiện cơ 
cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ vi phạm quy định pháp luật.
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b) Thời gian cơ cấu lại trong trường hợp kéo dài thêm một khoảng thời gian 
trả nợ không vượt quá 12 tháng kể từ ngày cuối cùng của thời hạn cho vay, cho 
thuê tài chính (thời điểm khách hàng phải trả hết toàn bộ nợ gốc và lãi theo hợp 
đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký).

Điều 5. Miễn, giảm lãi, phí
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn, 

giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín 
dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc 
và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến 
ngày liên kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid 
-19 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo 
họp đông, thỏa thuận đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của 
dịch Covid - 19.

Điều 6. Giữ nguyên nhóm nợ
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giữ nguyên 

nhóm nợ đã phân loại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời 
điểm gần nhất trước ngày 23/01/2020 đối với số dư nợ sau đây:

a) Số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ quy định tại Điều 4 Thông tư
này;

b) Sô dư nợ được miễn, giảm lãi quy định tại Điều 5 Thông tư này;
c) Số dư nợ quy định tại điểm a, b khoản này bao gồm cả phần dư nợ đã cơ 

cấu lại thời hạn nợ, miễn, giảm lãi và điều chỉnh nhóm nợ theo quy định của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 
liền kề sau 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

2. Đối với số dư nợ quy định tại khoản 1 Điều này, tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi 
ro theo thời hạn đã được cơ cấu lại theo quy định của pháp luật về phân loại nợ, 
trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhưng không phải áp dụng nguyên tắc điều chỉnh 
vào nhóm nợ có mức độ rủi ro cao hơn.

3. Đối với số lãi phải thu của số dư nợ được cơ cấu lại thòi hạn trả nợ, miễn, 
giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ đù tiêu chuẩn (nhóm 1) theo quy định tại Thông 
tư này, kể từ ngày được cơ cấu lại, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài không phải hạch toán thu nhập (dự thu) mà thực hiện theo dõi ngoại bảng 
để đôn đốc thu; thực hiện hạch toán vào thu nhập khi thu được theo quy định của 
pháp luật về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài.

Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước
ngoài
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1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định, chịu trách 
nhiệm cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ theo 
quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Thông tư này đảm bảo giám sát chặt chẽ, an 
toàn, phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm 
lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ để trục lợi, phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng.

2. Ban hành quy định nội bộ về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, 
phí, giữ nguyên nhóm nợ theo quy định của Thông tư này để thực hiện thống nhất 
trong toàn hệ thống, trong đó quy định cụ thể các nội dung sau:

a) Tiêu chí xác định số dư nợ của khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid
-19;

b) Trình tự, thủ tục, phân công, phân cấp, nhiệm vụ, ữách nhiệm của từng 
cá nhân, bộ phận trong việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, 
phí, giữ nguyên nhóm nợ bảo đảm nguyên tắc cá nhân, bộ phận quyết định cơ cấu 
lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ không là cá nhân, bộ 
phận phê duyệt cấp tín dụng, trừ trường hợp việc cấp tín dụng do Hội đồng quản 
trị, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc/Giám đốc, ngân hàng mẹ (đối với chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài) thông qua. Trường hợp việc xét duyệt cấp tín dụng 
và xét duyệt cơ cấu lại thời hạn trả nợ thực hiện thông qua cơ chế hội đồng thì 
Chủ tịch Hội đồng xét duyệt cơ cấu lại thời hạn trả nợ không phải là Chủ tịch Hội 
đông xét duyệt cấp tín dụng và ít nhất hai phần ba (2/3ì thành viên Hội đồng xét 
duyệt cơ cấu lại thời hạn trả nợ không phải là thành viên của Hội đồng xét duyệt 
tín dụng;

c) Tần suất rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng sau khi được 
cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ theo quy định 
pháp luật; theo dõi, kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với việc cơ cấu lại thời hạn 
trả nợ, miễn, giảm lãi, phí và số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm 
lãi, giữ nguyên nhóm nợ.

3. Trong thời hạn 10 (mười) ngày đầu tiên của mỗi tháng, tổ chức tín dụng 
(trừ quỹ tín dụng nhân dân), chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gửi báo cáo 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (qua Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) về tình hình 
thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ đến ngày 
cuôi cùng của tháng liên trước theo quy định tại Phụ lục đính kèm Thông tư này.

4. Trong thời hạn 10 (mười) ngày đầu tiên của mỗi tháng, tổ chức tín dụng 
là quỹ tín dụng nhân dân phải gửi báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 
tỉnh, thành phố trực thuộc trụng ương (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh) nơi đặt trụ sở chính về tình hình thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, 
giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ đến ngày cuối cùng của tháng liền trước theo quy 
định tại Phụ lục đính kèm Thông tư này.

Điều 8. Trách nhiệm của các đom vi thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
1. Trách nhiệm của Vụ Tín dụng các ngành kinh tế
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a) Tống hợp báo cáo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư này và điểm a 
khoản 3 Điều này;

b) Chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ, Cơ quan Thanh tra, giám sát 
ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trong việc tham mưu cho Thống đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển 
khai thực hiện Thông tư này.

2. Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
Thực hiện thanh tra, giám sát việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài thực hiện Thông tư này theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh
a) Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày đầu tiên của mỗi tháng, tổng hợp báo 

cáo của quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn theo khoản 4 Điều 7 Thông tư này và 
gửi Vụ Tín dụng các ngành kinh tế để tổng hợp;

b) Thực hiện thanh tra, giám sát việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài thực hiện Thông tư này theo chức năng, nhiệm vụ.

4. Trách nhiệm của Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam
Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam thực hiện việc điều chỉnh 

thông tin tín dụng của khách hàng theo quy định tại Thông tư này trên cơ sở đề 
nghị của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Chưomg ni
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày /3 tháng £  năm 2020.
Điều 10. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các 

đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám 
đôc (Giám đốc) tố chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách 
nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.

Nơi nhận:
-  Như Điều 10;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Bộ Tài chínN
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- C ông báo;
- Lưu:VP, PC, TTGSNH6.


